
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 269/110 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khu 09, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ 
Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

17/06/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NGŨ KIM VĨNH ĐẠT

3702884450

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
(Không hoạt động tại trụ sở chính)

3311

2. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Hàn, tiện, bào, mài, cắt, phay các sản phẩm kim loại 
(trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ điện kim loại).

2592

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn khuôn mẫu; vật tư, nguyên vật liệu cơ khí 
và các sản phẩm cơ khí; bao tay.

4669(Chính)

4. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Trang trí nội thất

7410

5. Xây dựng nhà để ở 4101

6. Xây dựng nhà không để ở 4102

7. Xây dựng công trình đường sắt 4211

8. Xây dựng công trình đường bộ 4212

9. Xây dựng công trình điện 4221

10. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

11. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

12. Xây dựng công trình công ích khác 4229

13. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 
chưa được phân vào đâu như: Bán buôn máy móc thiết bị cơ 
khí

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NGŨ KIM VĨNH ĐẠT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VINH DAT HARDWARE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

15. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ, song, mây và 
vật liệu khác; Bán buôn đồ dùng nội thất tương tự như: Giá 
sách, kệ... bằng gỗ, song, mây và vật liệu khác; Bán buôn vali, 
cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; Bán buôn nước hoa, hàng 
mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy 
tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;  Mua bán 
sản phẩm bằng gỗ

4649

16. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

17. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

18. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; sản phẩm gỗ sơ chế; Bán 
buôn đồ ngũ kim: Khóa cửa, chốt cài, tay nắm cửa sổ và cửa ra 
vào; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;  
Mua bán ván sàn công nghiệp

4663

19. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn than đá, than non, than bùn, than củi, than 
cốc, gỗ nhiên liệu, naphtha

4661

20. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

21. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

22. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Gửi hàng; Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải 
đường sắt, đường bộ, đường biển hoặc đường không; Giao 
nhận hàng hóa; Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn; 
Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; Hoạt động của các 
đại lý vận tải hàng hóa đường biển và hàng không; Bao gói 
hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận 
chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa

5229

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; Ủy 
thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

25. Dịch vụ đóng gói 8292

26. Bốc xếp hàng hóa 5224

27. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN THỊ 
KIM 
PHƯỢNG

Số 12 Nguyễn Thị 
Thập- Khu phố 3A, , 
Phường Bình Thuận, 
Quận 7, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

900.000.000 30,000 022041512

2 HUNG 
THÚC MẪN

Số 12 Nguyễn Thị 
Thập- Khu phố 3A, , 
Phường Bình Thuận, 
Quận 7, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

1.200.000.000 40,000 025682122

3HUNG SĨ 
HOÀNG

Số 12 Nguyễn Thị 
Thập- Khu phố 3A, 
Phường Bình Thuận, 
Quận 7, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

900.000.000 30,000 079201002123

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       025682122
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 12 Nguyễn Thị Thập- Khu phố 3A, Phường Bình 
Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 12 Nguyễn Thị Thập- Khu phố 3A, Phường Bình Thuận, Quận 7, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   HUNG THÚC MẪN    Nữ

29/10/1997 Kinh Việt Nam

22/01/2013 Công an TPHCM

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch HĐTV kiêm Giám  đốcChức danh:
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